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THỊ XÃ KINH MÔN 

               

 

  n  n s : 26/2022/HNGĐ-ST 

N   : 14-9-2022 

V/v Ly hôn, tranh chấp về nuôi 

con. 

                                   

        –       –           

NHÂN DANH 
  ỚC C NG HÒA XÃ H I CH        VI T NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ KINH MÔN, T NH H         

 

- Thành phần Hội đồng xét sử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ôn  Đ o Văn Phúc 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Hoàng Thị Hằng và bà Nguyễn Thị Ngọc 

Văn 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Ly – Thư ký Tòa  n nhân dân thị xã 

Kinh Môn, tỉnh H i Dươn . 

- Đại diện  iện ki   s t nh n   n thị xã Kinh Môn tham gia phiên tòa: 

Bà Nguyễn Thị Nhung –  i m s t viên. 

Ngày 14 tháng 9 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Kinh Môn, 

tỉnh H i Dươn  xét xử sơ thẩm công khai vụ  n Hôn nhân v  Gia đình thụ lý s : 

117/ 2022/ TLST-HNGĐ n    16  th n   5  năm 2022 về việc “Ly hôn, tranh 

chấp về nuôi con” theo quyết định đưa vụ án ra xét xử s  25/2022/QĐXXST-

HNGĐ n    15/8/2022, Quyết định hoãn phiên toà ngày 31/8/2022, giữa các 

đươn  sự: 

- N u ên đơn: Chị Trần Thị H, sinh năm 1984; địa chỉ:  hu 5, phường 

Phú Thứ, thị xã Kinh Môn, tỉnh H i Dươn . Chị H có mặt. 

- Bị đơn: Anh Vũ Đạt T, sinh năm 1982; địa chỉ:  hu 5, phường Phú Thứ, 

thị xã Kinh Môn, tỉnh H i Dươn . Anh T có mặt. 

- N ười l m chứn : Trần Văn H1, sinh năm 1957; địa chỉ: KDC Kinh Hạ, 

An Lưu, thị xã Kinh Môn, tỉnh H i Dươn . Ông H1 vắn  mặt. 

N I DUNG VỤ ÁN 

 Theo đơn khởi kiện đề ngày 02/01/2022, các tài liệu có trong hồ sơ, ý kiến 

trong quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn - chị H trình bày: 

Về quan hệ hôn nhân: Chị và anh Vũ Đạt T kết hôn trên cơ sở tự do tìm 

hi u, tự nguyện đăn  ký kết hôn ngày 23/12/2003 tại U ND phường Phú Thứ, 

thị xã Kinh Môn, tỉnh H i Dươn .  Sau khi kết hôn, vợ chồng chung s ng hạnh 

phúc đến kho n  c ch đâ  6 năm thì ph t sinh mâu thuẫn, Nguyên nhân chính 

dẫn đến mâu thuẫn là do anh T thường u n  rượu xong về chửi v  đ nh chị, 

nhiều lần như vậy, chị không chịu đựn  được nên chị ph i sang nhà đẻ ở lánh 

vài hôm mới dám về nhà. Sau khi chị bỏ về nhà b  đẻ ở An Lưu,  inh Môn thì 

anh T đều đến xin lỗi v  đón chị về. Do mâu thuẫn căn  thẳng, th n  10 năm 
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2021, chị đã đưa đơn ra Tòa đ  gi i quyết ly hôn, nhưn  đ  cho anh T nhận ra 

lỗi lầm cũn  như tạo cơ hội cho anh T, chị đã rút đơn đ  vợ chồn  đo n tụ. Tuy 

nhiên, khi về đo n tụ thì chỉ được th n  đầu, sau đó anh T vẫn như trước không 

có  ì tha  đổi, vẫn m i chơi, khôn  chịu l m ăn, đi l m cơ khí l m thì ít n hỉ thì 

nhiều, t i n o cũn  u n  rượu, rượu chè say xỉn là chửi, đ nh chị, dẫn đến vợ 

chồng cãi nhau. Hiện chị vẫn ở cùng anh T vì chị ph i chăm c c con. Tu  nhiên, 

cuộc s n  căn  thẳn  đã qu  sức chịu đựng của chị. Tình c m vợ chồng không 

còn, không th  tiếp tục chung s ng cùng anh T nên chị đề nghị Toà án gi i quyết 

cho tôi ly hôn với anh T đ  gi i phóng cho chị. 

Về con chung: Chị và anh T có có 02 con chun  l  ch u Vũ Thanh P, sinh 

ngày 18/02/2006 (giới tính: Nam) v  ch u Vũ Như Q, sinh ngày 14/11/2009 

(giới tính: Nữ), hiện hai ch u đan  ở cùng chị và anh T. Quan đi m của chị là 

sau khi vợ chồng ly hôn, chị xin trực tiếp nuôi cháu Q, tự nguyện đ  anh T nuôi 

cháu P, chị không yêu cầu anh T cấp dưỡng nuôi con. Chị làm Công nhân Công 

ty giầy da Viettory ở phường Hiệp An, thu nhập bình quân 06 triệu đồng/tháng. 

 ề t i sản, n  chung: Chị không yêu cầu Tòa  n  i i qu ết. 

Tại biên bản lấy lời khai, biên bản làm việc, anh T trình bày: Về điệu kiện 

kết hôn như chị H nêu trên. Sau khi kết hôn, anh chị chung s ng cùng b  mẹ anh 

ở Phú Thứ, Kinh Môn, hạnh phúc đến 2016 thì vợ chồng phát sinh mâu thuẫn. 

Nguyên nhân chính dẫn đến mâu thuẫn là vợ chồng bất đồn  quan đi m, hay 

x y ra cãi vã, mỗi n ười một su  n hĩ, khôn  ai chịu ai, anh thì có nhược đi m 

là hay ghen, chị H thì ích kỷ, vợ chồng không có sự chia sẻ lẫn nhau. Chị H là 

n ười s ng không có nội tâm, không có tình c m, khi anh  m đau chị H không 

quan tâm đến anh. Chị H đi l m côn  t  c  tuần, nhưn  n    n hỉ lại đi việc 

riêng, không ở nhà nấu bữa cơm cho chồn , con. Có khi anh đi l m về, vợ đi 

làm công ty về muộn, anh đã nấu bữa t i, tu  nhiên khi ăn chị H lại chê và coi 

anh như n ười ở. Từ những việc chị H khôn  quan tâm, chăm lo  ia đình nên có 

lúc anh đã u ng rượu dẫn đến mất bình tĩnh, c u  ắt, xô xát với vợ, anh thì đ nh 

chị H ít, chị H đ nh anh nhiều. Qua 6 năm vợ chồng s ng không hạnh phúc, anh 

c m nhận thấy rất khổ, chỉ mong mu n mỗi bên sửa mình đ   ia đình hạnh 

phúc, tuy nhiên chị H khôn  tha  đổi, cứ mong mu n anh tha  đổi ngay lập tức 

thì rất khó mà ph i có thời gian thì mới có th  tha  đổi được. Giữa anh và chị H 

thì cái tôi quá cao, vẫn chưa ai chịu ai, nên anh đề nghị Tòa án cho anh thời gian 

đ  vợ chồn  anh có cơ hội đo n tụ nên anh khôn  đồng ý ly hôn với chị H. 

Trường hợp vợ chồng không th  đo n tụ được thì anh sẽ đồng ý ly hôn. 

Về con chung: Vợ chồn  có 02 con chun  l  ch u Vũ Thanh P - sinh ngày 

18/02/2006 v  ch u Vũ Như Q - sinh ngày 14/11/2009, hiện hai ch u đan  ở 

cùng chị H và anh T. Nếu chị H c  tình xin ly hôn và có nguyện vọng nuôi con 

thì anh sẽ đ  chị H nuôi cháu Q, anh nuôi cháu P. Anh tự nguyện không yêu cầu 

chị H cấp dưỡng nuôi con, anh tự nguyện cấp dưỡng nuôi cháu Q cùng chị H, 

mỗi tháng 2.000.000 đồn , đến khi cháu Q trưởng thành, đủ 18 tuổi. 

Về tài sản, n : Anh T không yêu cầu Tòa án gi i quyết. 

- Tại b n ý kiến của mình, khi b  mẹ ly hôn, ch u Vũ Thanh P có nguyện 

vọng ở với b  Thanh, cháu Vũ Như Q có nguyện vọng ở với mẹ Hòa. 
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 - Tòa án tiến hành xác minh về tình trạn  hôn nhân  iưa chị H và anh T: 

Ôn  Trươn  Văn Minh - Trưởn   hu dân cư cho biết: Sau khi kết hôn, anh T và 

chị H chung s ng tại  hu dân cư s  5 - phường Phú Thứ - thị xã Kinh Môn. Ông 

không nắm được việc vợ chồng anh T có x y ra mâu thuẫn gì hay không vì anh 

chị không yêu cầu địa phươn  hòa  i i. Nay chị H có đơn xin l  hôn, đề nghị 

Tòa án gi i quyết theo qu  định của pháp luật. 

- Ông Trần Văn H1 cho biết: Ông là b  đẻ của chị Trần Thị H. Chị H và 

anh Vũ Đạt T tự nguyện đăn  ký kết hôn v  được tổ chức lễ cưới theo phong 

tục. Sau khi kết hôn, chị H chung s ng hạnh phúc cùng anh T ở phường Phú 

Thứ, c ch đâ  kho n  6 năm thì vợ chồng anh T chị H phát sinh mâu thuẫn. 

Nguyên nhân mâu thuẫn l  do anh Th nh thường u n  rượu xong về chửi và 

đ nh vợ. Mâu thuẫn vợ chồng ngày càng nhiều nên chị H đã nhiều lần ph i về 

nhà ông ở l nh, được ôn  động viên, hòa gi i, anh T xin lỗi, chị H mới về nhà ở 

cùng chồn . Cũn  đã có lần, năm 2021, chị H đưa đơn ra tòa nhưn  anh T cũn  

đã nhận ra lỗi lầm, xin lỗi chị H, ôn  cũn  động viên nên chị H lại rút đơn đ  vợ 

chồn  đo n tụ. Tuy nhiên, khi về đo n tụ chỉ được mấy ngày lại mâu thuẫn, anh 

T vẫn như trước khôn  có  ì tha  đổi, vẫn m i chơi, hôm n o cũn  u n  rượu 

về chửi, đ nh vợ. Vì con nên chị H vẫn ph i ở cùng anh T, còn mâu thuẫn giữa 

chị H, anh T đã nhiều năm. Na  chị H xin ly hôn anh T, đề nghị Tòa án gi i 

quyết theo nguyện vọng của chị H vì ôn  cũn  đã hòa gi i, động viên nhiều lần 

nhưn  anh T khôn  tha  đổi. 

- Tòa  n đã 2 lần mở phiên hòa gi i nhưn  anh T khôn  đến tham gia nên 

không tiến hành hòa gi i được. 

T i phiên tòa: 

N u ên đơn – chị H vẫn giữ n u ên quan đi m xin ly hôn với anh T, gi i 

quyết việc nuôi con, không yêu cầu Toà án gi i quyết về tài s n. 

Bị đơn – anh T đề nghị Tòa  n đ  vợ chồng s ng ly thân một thời  ian đ  

chị H su  n hĩ lại. Trường hợp Tòa án cho ly hôn thì anh xin nuôi c  2 con, hoặc 

đ  anh nuôi cháu P, đ  chị H nuôi cháu Q, anh tự nguyện không yêu cầu chị H 

cấp dưỡng nuôi con, anh tự nguyện cấp dưỡng nuôi cháu Q cùng chị H, mỗi 

tháng 2 triệu đồng, k  từ khi b n án có hiệu lực đến khi cháu Q trưởng thành, 

anh không yêu cầu Tòa án gi i quyết về tài s n. 

- Đại diện viện ki m sát nhân dân thị xã Kinh Môn tham gia phiên tòa 

phát bi u ý kiến: 

 ề t  tụng  Trong quá trình gi i quyết vụ án từ khi thụ lý đến trước khi 

nghị án, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký To   n đã thực hiện đún  quy 

định pháp luật. N u ên đơn chấp h nh đún , bị đơn không tham gia hòa gi i là 

chưa chấp h nh đún  qu ền v  n hĩa vụ của đươn  sự. 

 ề nội dung  Mâu thuẫn vợ chồn  đã đến mức trầm trọn , kéo dài, mục 

đích hôn nhân khôn  đạt được. Do đó, đề n hị Tòa án xử chấp nhận yêu cầu của 

N u ên đơn, cho chị H ly hôn anh T theo qu  định tại Điều 56 của Luật Hôn 

nhân v  Gia đình; Về con chung: Căn cứ Điều 58; Điều 81; Điều 82; Điều 83 

của Luật Hôn nhân v  Gia đình,  iao cháu Vũ Thanh P cho anh T,  iao ch u Vũ 
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Như Q cho chị H trực tiếp trôn  nom, chăm sóc,  i o dục đến khi trưởng thành 

(đủ 18 tuổi), chấp nhận sự tự nguyện của anh T không yêu cầu chị H cấp dưỡng 

nuôi con, anh tự nguyện cấp dưỡng nuôi cháu Q cùng chị H mỗi tháng 

2.000.000 đồn  đến khi cháu Q trưởng thành. Về tài s n, nợ chung: Các bên 

không yêu cầu, nên khôn  xem xét; Về  n phí: N u ên đơn ph i chịu  n phí ly 

hôn theo qu  định tại kho n 4 Điều 147 BLTTDS; Luật phí và lệ phí; Nghị 

quyết 326 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Qu c hội. 

NHẬ   ỊNH C A TÒA ÁN 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, đư c thẩm tra công 

khai tại phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên toà và ý kiến của đại diện Viện 

kiểm sát, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1]  ề T  tụng  Bị đơn – anh T có nơi cư trú tại phường Phú Thứ, thị xã 

Kinh Môn nên  êu cầu ly hôn, tranh chấp về nuôi con của n u ên đơn thuộc 

thẩm qu ền  i i qu ết của Tòa  n nhân dân thị xã Kinh Môn theo qu  định tại 

kho n 1 Điều 28; Điều 35; Điều 39 của Bộ luật t  tụng dân sự. 

[2] Về quan hệ hôn nhân: Chị H và anh T có đủ điều kiện, tự nguyện kết 

hôn, đăn  ký kết hôn tại cơ quan nh  nước có thẩm quyền l  hôn nhân hợp ph p. 

 3  Căn cứ lời khai của n u ên đơn, bị đơn và các tài liệu khác có trong 

hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở đ  x c định: Quá trình cùng chung s ng, chị H và anh T 

đã x y ra nhiều mâu thuẫn, vợ chồng không còn tôn trọng, quan tâm,  iúp đỡ, 

chia sẻ với nhau. Cuộc s ng vợ chồng không hạnh phúc đã nhiều năm. Năm 

2018 mâu thuẫn trầm trọng, đến năm 2021 do mâu thuẫn căn  thẳng, chị H đã 

l m đơn l  hôn nhưn  sau đó chị rút đơn đ  tạo cơ hội cho anh T tha  đổi, vợ 

chồn  đo n tụ. Tuy nhiên, chỉ được thời gian ngắn mâu thuẫn lại diễn ra và kéo 

d i đến nay. Nay anh T mong mu n có thêm thời  ian đ  vợ chồn  đo n tụ và 

đề nghị đ  vợ chồng s ng ly thân một thời gian. HĐXX thấy rằng, chị H đã tạo 

cơ hội, nhưn  thực tế anh T khôn  tha  đổi, vợ chồng vẫn mâu thuẫn nên không 

có căn cứ chấp nhận đề nghị của anh T. Mặt khác, chị H vẫn cươn  qu ết đề 

nghị Tòa án gi i quyết ly hôn. Như vậy, thấy rằng anh chị đã vi phạm qu ền và 

n hĩa vụ của vợ chồn  theo Điều 19 Luật HNGĐ, l m cho hôn nhân lâm v o 

tình trạn  trầm trọn , mục đích hôn nhân khôn  đạt được. Do đó, HĐXX chấp 

nhận yêu cầu của chị H, xử cho chị H ly hôn anh T là phù hợp qu  định tại Điều 

51, 56 của Luật Hôn nhân v  Gia đình. 

[4] Về con chung: Đ  đ m b o sự ổn định về tâm lý cũn  như sự chăm 

sóc t t nhất đ i với con cái và phù hợp với nguyện vọng của con chung. Cần 

giao cháu Vũ Thanh P cho anh T,  iao ch u Vũ Như Q cho chị H trực tiếp trông 

nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục đến khi trưởn  th nh (đủ 18 tuổi), chấp 

nhận sự tự nguyện của anh T không yêu cầu chị H cấp dưỡng nuôi con và chấp 

nhận việc anh T tự nguyện cấp dưỡng nuôi cháu Q cùng chị H mỗi tháng 

2.000.000 đồng k  từ khi b n án có hiệu lực đến khi cháu Q trưởng thành, theo 

qu  định tại c c điều 58, 81, 82, 83 của Luật Hôn nhân v  Gia đình. 

 [5] Về tài sản chung, n  chung: Chị H, anh T đều không yêu cầu, nên 

Hội đồng xét xử không xem xét. 
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[6]  ề án ph   Chị H, anh T ph i chịu  n phí sơ thẩm theo qu  định tại 

kho n 4 Điều 147 của Bộ luật t  tụng dân sự; Luật phí và lệ phí; N hị qu ết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủ  ban thường vụ Qu c hội qu  

định về mức thu, miễn,  i m, qu n lý v  sử dụn   n phí, lệ phí tòa  n. 

[7] Về quyền kháng cáo: Chị H, anh T có quyền kháng cáo b n án theo 

qu  định tại Điều 271; kho n 1 Điều 273 của Bộ Luật t  tụng dân sự 

   các    trên, 

QUYẾ   ỊNH 

  

Căn cứ vào c c điều 51, 56, 58, 81, 82, 83 Luật Hôn nhân v  Gia đình; 

Điều 35; Điều 39; kho n 4 Điều 147; Điều 271; kho n 1 Điều 273 của Bộ Luật 

t  tụng dân sự; Luật phí và lệ phí s  97/2015/QH13 ngày 25/11/2015; Nghị 

quyết s  326/2016/U TVQH14 n    30 th n 12 năm 2016 của Ủ  ban thườn  

vụ Qu c hội qu  định về mức thu, miễn, gi m, thu nộp, qu n lý và sử dụng án 

phí, lệ phí Tòa  n.  

1. Chấp nhận yêu cầu của chị Trần Thị H. 

1.1. Về quan hệ hôn nhân: Xử cho chị Trần Thị H ly hôn anh Vũ Đạt T. 

1.2. Về con chung: Giao cháu Vũ Thanh P, sinh ngày 18/02/2006 cho anh 

T,  iao ch u Vũ Như Q, sinh ngày 14/11/2009 cho chị H trực tiếp trông nom, 

chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục đến khi trưởn  th nh (đủ 18 tuổi), chấp nhận sự 

tự nguyện của anh T không yêu cầu chị H cấp dưỡn  nuôi con. Trên cơ sở tự 

nguyện, anh T có n hĩa vụ cấp dưỡng nuôi cháu Q cùng chị H mỗi tháng 

2.000.000 đồng (Hai triệu đồng) k  từ khi b n án có hiệu lực đến khi cháu Q 

trưởng thành (đủ 18 tuổi). 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, người đư c thi h nh án có đơn 

yêu cầu thi h nh án m  bên có nghĩa vụ chậm trả tiền thì còn phải trả  ãi đ i với 

s  tiền chậm trả theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật 

dân sự. 

Sau khi ly hôn, n ười khôn  trực tiếp nuôi con có qu ền, n hĩa vụ thăm 

nom con chun . N ười trực tiếp nuôi con c n  c c th nh viên  ia đình khôn  

được c n trở n ười khôn  trực tiếp nuôi con tron  việc thăm nom, chăm sóc, 

nuôi dưỡn ,  i o dục con chung. 

2. Về  n phí: Chị Trần Thị H ph i chịu 300.000 đồng  n phí dân sự sơ 

thẩm ly hôn, trừ vào s  tiền 300.000 đồng tiền tạm ứng án phí đã nộp tại Chi cục 

Thi hành án thị xã Kinh Môn, tỉnh H i Dươn  theo biên lai s  

AA/2020/0001280 ngày 10/5/2022, chị H đã nộp đủ án phí. Anh T ph i chịu 

300.000 đồng án phí do có n hĩa vụ cấp dưỡng nuôi con. 

3. Về quyền kháng cáo: N u ên đơn, bị đơn được quyền kháng cáo b n 

án trong thời hạn 15 ngày k  từ ngày tuyên án. 

Trường h p bản án đư c thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự th  người đư c Thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện Thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi h nh án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi 
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hành án dân sự, thời hiệu yêu cầu thi h nh án đư c thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật Thi hành án dân sự./. 

          
- N u ên đơn, bị đơn; 

- VKSND thị xã Kinh Môn; 

- UBND phường Phú Thứ, Tx. Kinh Môn 

(s  GCNKH 79.2003); 

- Chi cục THADS thị xã Kinh Môn; 

- Công b  trên CTTĐT TANDTC; 

- Lưu hồ sơ, VP. 

                         ẨM 

          -      ọ            
 

 

 

 

 

 

 à   ă  P    
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H     NG XÉT X       ẨM 

H I THẨM NHÂN DÂN 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Hằng   Nguyễn Thị Ngọc  ă  

THẨM PHÁN – CH  TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

        à   ă  P    

 

  



8 
 

 

 

 

 

  



9 
 

 


